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     1. Ma trận nội dung:
 m

	Mạch kiến thức kĩ năng
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	1. Vật chất và năng lượng:

- Biết đặc điểm chung của từng chất: Chất rắn, chất lỏng, chất khí.

- Phân biệt được sự biến đổi hóa học, sự biến đổi lý học.

- Nêu được ứng dụng của các nguồn năng lượng trong đời sống và sản xuất.
- Biết cách bảo vệ môi trường, giữ gìn sức khỏe liên quan tới việc sử dụng năng lượng.
	Số câu
	
	02
	01
	
	03

	
	Số điểm
	
	2,0
	1,0
	
	3,0

	2. Thực vật và động vật.
 - Nêu được cơ quan sinh sản của thực vật có hoa

- Nêu được  một số cây có thể mọc lên từ một số bộ phận của cây mẹ.

- Biết ứng dụng thực tế gieo trồng và chăm sóc một số cây con.

- Nêu được đặc điểm chung về sự sinh sản của côn trùng, của chim, của thú.

- Nêu được tác hại của một số côn trùng. Biết cách trừ diệt côn trùng có hại.

- Biết chăm sóc một số vật nuôi trong nhà.
	Số câu
	01
	01
	01
	02
	05

	
	Số điểm
	1,0
	1,0
	1,0
	2,0
	5,0

	3. Môi trường và tài nguyên thiên nhiên

- Nêu được một số thành phần của môi trường.
- Biết tác dụng và ích lợi của tài nguyên thiên nhiên

- Biết thực hiện một số biện pháp bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên.
	Số câu
	01
	
	01
	
	02

	
	Số điểm
	1,0
	
	1,0
	
	2,0

	Tổng
	Số câu
	02
	03
	03
	02
	10

	
	Số điểm
	2,0
	3,0
	   3,0
	2,0
	10

	Tỉ lệ%
	20%
	30%
	30%
	20%
	100%


2. Ma trận câu hỏi kiểm tra:

	Mạch kiến thức, 

kĩ năng
	Mức 1 
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1. Vật chất và năng lượng
	Số câu
	
	
	02
	
	
	01
	
	
	02
	01

	
	Câu số
	
	
	3,5
	
	
	10
	
	
	
	

	2. Thực vật và động vật
	Số câu
	01
	
	01
	
	01
	
	01
	01
	04
	01

	
	Câu số
	1
	
	4
	
	7
	
	8
	9
	
	

	3. Môi trường và tài nguyên thiên nhiên
	Số câu
	01
	
	
	
	01
	
	
	
	02
	

	
	Câu số
	2
	
	
	
	6
	
	
	
	
	

	Tổng số câu
	02
	
	03
	
	02
	01
	01
	01
	08
	02

	
	02
	03
	03
	02
	10

	Tỉ lệ
	20%
	30%
	30%
	20%
	100%


	TM. BAN GIÁM HIỆU

	TỔ TRƯỞNG

Nguyễn Văn Bình
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BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KÌ II: MÔN KHOA HỌC - LỚP 5
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     (Thời gian làm bài: 35 phút, không kể thời gian giao đề)
Họ và tên: …………………………………………. - Lớp: ………….

	Điểm
	Nhận xét của giáo viên

..................................................

..................................................

..................................................
	GV coi KT

(Kí, ghi rõ họ tên)
	GV chấm bài KT

(Kí, ghi rõ họ tên)


Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:
Câu 1 (1 điểm). a) Cơ quan sinh sản của thực vật có hoa là gì?

	A. Rễ                   
	B. Thân
	C. Lá
	D. Hoa


b) Hổ thường sinh sản vào mùa nào?

A. Mùa đông và mùa xuân                              B. Mùa hạ và mùa thu

C. Mùa thu và mùa đông                                 D. Mùa xuân và mùa hạ

Câu 2 (1 điểm). a) Nguồn năng lượng chủ yếu của sự sống trên Trái Đất là gì?

	A. Mặt trời
	B. Mặt trăng
	C. Gió
	D. Cây xanh


b) Loại nào là chất đốt ở thể lỏng? 

	A. Than đá
	B. Xăng, dầu
	C. Bi-ô-ga
	D. Cồn, sáp


Câu 3 (1 điểm). Chọn từ trong ngoặc đơn để điền vào mỗi chỗ chấm sau đây cho phù hợp (nước, sáp, thủy tinh, kim loại):

a) Ở nhiệt độ cao thích hợp, các chất: ….………………………………sẽ chuyển từ thể rắn sang thể lỏng.
b) Trong tự nhiên, ……. có thể tồn tại ở cả ba thể: rắn, lỏng, khí.

Câu 4 ( 1 điểm). Chọn từ trong ngoặc đơn để điền vào mỗi chỗ chấm sau đây cho phù hợp: (nhụy, sinh dục, sinh sản, nhị)
"Hoa là cơ quan ....................... của những loài thực vật có hoa. Cơ quan ………… ..................... đực gọi là ................... Cơ quan sinh dục cái gọi là ........................" 

Câu 5 ( 1 điểm). Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:
Nguyên nhân dẫn đến nhu cầu sử dụng chất đốt tăng là:

        Dân số trên trái đất tăng.

         Sử dụng bếp đun cải tiến.

        Sự phát triển của công nghiệp.

         Sự khai thác, sử dụng năng lượng mặt trời.

Câu 6: (1 điểm) Nối nội dung cột A với nội dung cột B cho phù hợp. 
	Cột A
	
	Cột B

	1. Môi trường rừng.
	
	A. Con người, động vật, thực vật,....làng xóm, đồng ruộng, một số phương tiện giao thông,…Nước, ánh sáng, đất.

	2. Môi trường nước.
	
	B. Con người, động vật, thực vật,...nhà cửa, phố xá, nhà máy, các phương tiện giao thông,.....Nước, không khí, ánh sáng, đất.....

	3. Môi trường làng quê.
	
	C.Thực vật, động vật, ...(sống trên cạn và dưới nước), nước, không khí, ánh sáng, đất.

	4. Môi trường đô thị.
	
	D. Thực vật, động vật, ...(sống dưới nước), nước, không khí, ánh sáng, đất.

	5. Môi trường không khí.
	
	


Câu 7 (1 điểm). Ghi theo thứ tự 1, 2, 3, 4 vào trước các câu sau cho phù hợp để nói về sự nảy mầm của hạt.

       a) Hai lá mầm xòe ra; chồi mầm lớn dần và sinh ra các lá mới

       b) Lá mầm teo dần rồi rụng xuống. Cây con bắt đầu đâm chồi, rễ mọc nhiều hơn
       c) Hạt phình lên vì hút nước; vỏ hạt nứt, rễ mầm nhú ra. Xung quanh rễ mầm mọc ra nhiều rễ con.    

       d) Sau vài ngày, rễ mầm mọc nhiều hơn, thân mầm lớn lên, dài ra và chui lên mặt đất.

Câu 8 (1 điểm). Bạn Minh dùng dây để nối pin với bóng đèn nhưng đèn vẫn chưa sáng. Hãy nêu 3 lí do có thể dẫn đến việc đèn không sáng. 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Câu 9 (1 điểm) ). Tại sao chúng ta phải bảo vệ môi trường? Hãy nêu ít nhất hai việc em có thể làm để góp phần bảo vệ môi trường.

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………

………………………………………………….…………………………...………

………………………………………………………………………………………

…………..…………………………………………………………………..………

……………………………………………………………….………………...……

………………………………………………………………………………………

……………………….………………………………………………………...……

………………………………………………………………………………………

Câu 10 (1 điểm). Để sử dụng các thiết bị điện em cần làm gì để tránh bị điện giật ?

………………………………………………………………………………………

………………………………………………….……………………...……………

………………………………………………………………………………………

………….………………………………………………………………...…………

……………………………………………………………….....................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………

………………………………………………….…………………………..………

………………………………………………………………………………………

__________________________________
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 8 điểm)

	Câu
	1
	2
	5
	6
	7

	Đáp án
	a) D

b) D
	a) A

b) B
	Đ- S- Đ- S
	1-c, 2-d, 

3-a, 4-b
	3, 4, 1, 2

	Điểm
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0


Câu 3 (1 điểm). Đúng mỗi phần được 0,5 điểm

a) Thứ tự từ cần điền là: sáp, thủy tinh, kim loại 

b) Thứ tự từ cần điền là: rắn, lỏng, khí.
    

Câu 4 (1 điểm). Điền đúng mỗi từ được 0,25 điểm

                            Thứ tự từ cần điền là: sinh sản, sinh dục, nhị, nhụy

Câu 8 (1 điểm). Điền đúng mỗi từ được 0,35 điểm

                            Thứ tự từ cần điền là: Nhộng, Trứng, Sâu

II. PHẦN TỰ LUẬN (2 điểm)

Câu 8 (1 điểm). 

- Bóng đèn bị hỏng.

- Nối hai đầu dây vào cùng 1 cực âm hoặc dương hoặc 1 đầu dây chưa nối vào cực âm

- Pin hết điện. 

- Mạch điện bị hở

Câu 9 (1 điểm)

a) Chúng ta phải bảo vệ môi trường vì: môi trường gắn liền với cuộc sống của con người. Bảo vệ môi trường là bảo vệ chính chúng ta. (0,5 đ)

b) Để góp phần bảo vệ môi trường, em có thể: (0,5 đ)

- Không vứt rác bừa bãi.

- Thường xuyên dọn vệ sinh môi trường nhà ở của mình.

- Nhắc nhở mọi cùng thực hiện.

Câu 10 (1 điểm). 

Để tránh bị điện giật chúng ta cần:

– Không được sờ tay vào ổ điện, không chơi gần cột điện cao thế, không thả diều nơi có đường dây điên…

– Tuyệt đối không chạm tay vào chỗ hở của đường dây hoặc các bộ phận kim loại nghi là có điện. Không cầm các vật bằng kim loại cắm vào ổ lấy điện.

– Khi phát hiện thấy dây điện bị đứt hoặc bị hở, cần tránh xa và báo cho người lớn biết.

– Khi nhìn thấy người bị điện giật phải lập tức cắt nguồn điện bằng mọi cách như ngắt cầu dao, cầu chì hoặc dùng vật khô không dẫn điện như gậy gỗ, gậy tre, que nhựa,…gạt dây điện ra khỏi người bị nạn.

Câu 9 (1 điểm). 

Đầu mùa hạ, ngay sau cơn mưa lớn , vào ban đêm ta thường nghe thấy tiếng ếch kêu. Đó là tiếng kêu của ếch đực gọi ếch cái. Ếch cái đẻ trứng xuống nước tạo thành những chùm nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Trứng ếch được thụ tinh nở ra nòng nọc, nòng nọc phát triển thành ếch.

Câu 10 (1 điểm) 

Để tránh bị điện giật chúng ta cần:

- Không được sờ tay vào ổ điện, không chơi gần cột điện cao thế, không thả diều nơi có đường dây điên...

- Tuyệt đối không chạm tay vào chỗ hở của đường dây hoặc các bộ phận kim loại nghi là có điện. Không cầm các vật bằng kim loại cắm vào ổ lấy điện.

- Khi phát hiện thấy dây điện bị đứt hoặc bị hở, cần tránh xa và báo cho người lớn biết.

- Khi nhìn thấy người bị điện giật phải lập tức cắt nguồn điện bằng mọi cách như ngắt cầu dao, cầu chì hoặc dùng vật khô không dẫn điện như gậy gỗ, gậy tre, que nhựa,...gạt dây điện ra khỏi người bị nạn.

